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TỜ TRÌNH

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng

Kính gửi: Quốc hội
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
1. Sau 04 năm triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 và sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” , đến nay, về cơ bản, việc cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng đã đạt được một số kết quả nhất định như sau: 

Thứ nhất, các tổ chức tín dụng yếu kém được nhận diện và được cơ cấu lại, không để xảy ra đổ vỡ tổ chức tín dụng ngoài tầm kiểm soát, đảm bảo giữ vững sự ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, tài sản của Nhà nước, nhân dân được bảo đảm an toàn. Thứ hai, hoạt động sáp nhập, hợp nhất diễn ra trên cơ sở tự nguyện, chủ yếu sử dụng các nguồn lực của xã hội và không sử dụng trực tiếp tiền của ngân sách nhà nước. Số lượng tổ chức tín dụng đã giảm được khoảng 22 tổ chức.Thứ ba, sở hữu chéo, đầu tư chéo được xử lý một bước; tình trạng cổ đông/nhóm cổ đông lớn thao túng ngân hàng được xử lý một bước cơ bản. Thứ tư, các tổ chức tín dụng đã tích cực nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu, đặc biệt là nỗ lực tự xử lý nợ xấu. Tính đến 31/12/2015, các tổ chức tín dụng đã xử lý được 493,09 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Đến cuối tháng 31/12/2016, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng là 2,46%.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng cho thấy, hệ thống các tổ chức tín dụng còn nhiều tồn tại, hạn chế, chủ yếu là một số vấn đề chính như sau:

Thứ nhất, hiệu quả kinh doanh chưa cao do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, áp lực xử lý nợ xấu, chi phí dự phòng rủi ro lớn dẫn đến tình hình tài chính của nhiều tổ chức tín dụng gặp khó khăn, nhiều tổ chức tín dụng có kết quả kinh doanh thua lỗ. Thứ hai, tỷ lệ nợ xấu nội bảng đã kiểm soát ở mức dưới 3% nhưng nợ xấu có xu hướng tăng trở lại về quy mô. Tính đến 31/12/2016, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu là 10,08% trên tổng dư nợ cho vay, đầu tư đối với nền kinh tế do khâu xử lý tài sản bảo đảm và xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết. Thứ ba, giai đoạn vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã mua lại bắt buộc một số ngân hàng thương mại yếu kém để bảo đảm an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, do khuôn khổ pháp lý của việc xử lý tổ chức tín dụng yếu kém còn chưa hoàn thiện và còn nhiều bất cập nên việc phục hồi và củng cố hoạt động của các tổ chức tín dụng yếu kém còn gặp rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn rủi ro, tổn thất nếu không kịp thời xây dựng cơ chế, khuôn khổ pháp lý để triển khai thực hiện việc hỗ trợ.
2. Qua quá trình tổng kết, đánh giá Đề án 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 cho thấy việc các tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng yếu kém trên thực tế trong thời gian vừa qua do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó yếu tố chủ yếu là các vấn đề sau: Năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro của các tổ chức tín dụng còn nhiều bất cập so với quy mô, tốc độ tăng trưởng, mức độ tăng trưởng, mức độ và yêu cầu về quản trị rủi ro trong hoạt động; Tình trạng sở hữu, sở hữu chéo, nhóm cổ đông, chi phối đã từng bước được kiểm soát nhưng trong thực tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do tình trạng chi phối, thao túng hoạt động ngân hàng chưa được xử lý triệt để. Thực tiễn cho thấy rất khó phát hiện và kiểm soát đối với trường hợp cố tình sở hữu hộ hoặc sở hữu che giấu qua nhiều chủ thể. Các vi phạm về giới hạn sở hữu cổ phần, sở hữu chéo mặc dù đã dần được xử lý nhưng một số tổ chức tín dụng vẫn đang có sở hữu cổ phần lẫn nhau hoặc sở hữu qua lại với doanh nghiệp. Một số tổ chức tín dụng vẫn còn tình trạng cổ đông là tổ chức sở hữu trên 15% vốn điều lệ, cổ đông và người có liên quan sở hữu trên 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, trong đó tỷ lệ sở hữu lớn chủ yếu tại một số doanh nghiệp nhà nước chưa khắc phục xong. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những bất cập, hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng là do khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về xử lý tổ chức tín dụng yếu kém chưa hoàn thiện, còn nhiều bất cập cụ thể:
Thứ nhất, quy định về thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước khi xử lý tổ chức tín dụng yếu kém còn chưa hoàn thiện, chưa đầy đủ: Luật các tổ chức tín dụng 2010 đã có quy định cụ thể về việc Ngân hàng Nhà nước có quyền trực tiếp mua cổ phần bắt buộc và giao Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua cổ phần bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện quy định này còn có nhiều ý kiến khác nhau, dẫn đến khó khăn lớn cho Ngân hàng Nhà nước triển khai thực hiện; Luật các tổ chức tín dụng 2010 chưa có quy định trao quyền cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện quyền yêu cầu giải thể bắt buộc đối với tổ chức tín dụng yếu kém không có khả năng phục hồi. 

Thứ hai, tiến trình phục hồi và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém còn hết sức khó khăn do chưa có giải pháp và biện pháp hỗ trợ phù hợp với đặc thù của tổ chức tín dụng yếu kém. Những yếu kém căn bản chưa được giải quyết hiệu quả đối với các ngân hàng thương mại yếu kém đã được mua bắt buộc, như quy mô nợ xấu và tài sản không sinh lời của các ngân hàng này hiện rất lớn. Việc xử lý nợ xấu, thu hồi tài sản không sinh lời rất khó khăn, chưa đạt được kết quả đáng kể. Nguyên nhân của tồn tại này do nhiều yếu tố, trong đó, quan trọng nhất là do chưa có khuôn khổ pháp lý về các biện pháp phục hồi, củng cố hoạt động đối với các tổ chức tín dụng yếu kém. Hay nói cách khác, cơ sở pháp lý hiện hành về xử lý tổ chức tín dụng yếu kém chưa đồng bộ, chưa toàn diện, chưa có các quy định pháp luật cụ thể để thực hiện các biện pháp phục hồi, củng cố tổ chức và hoạt động phù hợp với đặc thù của tổ chức tín dụng yếu kém nói chung, ngân hàng mua bắt buộc nói riêng, cụ thể:

- Các tổ chức tín dụng yếu kém nói chung và các ngân hàng mua bắt buộc nói riêng không thể đáp ứng các quy định về an toàn hoạt động và không đủ điều kiện đáp ứng về giới hạn cấp tín dụng, điều kiện huy động vốn, ... để triển khai một số hoạt động kinh doanh như một tổ chức tín dụng bình thường do thực trạng tài chính yếu kém. Tuy nhiên, hiện nay, Luật các tổ chức tín dụng 2010 chưa có các quy định cụ thể về: Điều chỉnh hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng đang bị kiểm soát đặc biệt, nên việc triển khai các biện pháp phục hồi gặp nhiều khó khăn, khó có thể phục hồi được tổ chức tín dụng yếu kém; Điều chỉnh quan hệ cho vay, gửi tiền, mua bán nợ... giữa tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt với tổ chức tín dụng khác, do vậy, việc áp dụng các biện pháp hỗ trợ từ các tổ chức tín dụng khác cho tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt còn hạn chế. 

- Để đảm bảo triển khai cơ cấu lại để phục hồi các ngân hàng mua bắt buộc, vai trò tham gia của ngân hàng hỗ trợ là hết sức quan trọng và cần thiết trên các mặt hỗ trợ về quản trị, tài chính, tổ chức,...Tuy nhiên, hiện chưa có quy định pháp luật quy định cụ thể và đầy đủ về quyền và trách nhiệm của ngân hàng hỗ trợ. ...
- Về quy định cho vay tái cấp vốn, cho vay đặc biệt: Điều 11 Luật Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam 2010 quy định Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấp vốn nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho tổ chức tín dụng. Trong điều kiện ngân sách nhà nước không có nguồn lực dành cho việc tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém, quy định trên đã cản trở việc hỗ trợ vốn dài hạn của Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức tín dụng yếu kém thông qua công cụ tái cấp vốn. Điều 151 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định việc cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng trong trường hợp tổ chức tín dụng lâm vào trình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự an toàn cả hệ thống tổ chức tín dụng … Tuy nhiên, Luật các tổ chức tín dụng hiện hành chưa có quy định cho vay đặc biệt để hỗ trợ nguồn vốn dài hạn để phục hồi tổ chức tín dụng yếu kém. 

Do vậy, thiếu giải pháp hỗ trợ tài chính hiệu quả để phục hồi các tổ chức tín dụng yếu kém.
- Việc khuôn khổ pháp lý xử lý tổ chức tín dụng yếu kém chưa hoàn thiện đã gây khó khăn và rủi ro pháp lý cho Ngân hàng Nhà nước nói chung cũng như các cán bộ xử lý trực tiếp nói riêng (bao gồm cán bộ tham mưu của Ngân hàng Nhà nước, các nhân sự của tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chỉ định tham gia quản trị, điều hành các ngân hàng mua bắt buộc) khi nghiên cứu, tìm các biện pháp xử lý tồn tại, vướng mắc của các ngân hàng này. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cán bộ cũng như công tác chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (trên thực tế có không ít cán bộ xin nghỉ việc hoặc xin chuyển công tác khi được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, bao gồm cả việc tham gia Ban kiểm soát đặc biệt) do pháp luật không có cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho các cán bộ này trước các rủi ro pháp lý. Qua đó, tác động lớn đến nguồn nhân lực xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xử lý tổ chức tín dụng yếu kém.

Để xử lý các vướng mắc, bất cập nêu trên thì việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định tại Luật các tổ chức tín dụng để xử lý các vấn đề đặc thù trong quá trình cơ cấu lại hệ thống TCTD yếu kém là cần thiết.
Như vậy, để tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu trong giai đoạn 2016-2020 đáp ứng nhu cầu thực tiễn của sự phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn mới và khắc phục những khó khăn, hạn chế của việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng trong các giai đoạn trước một cách hiệu quả, qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền, giữ vững ổn định, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng cũng như nền kinh tế thì việc cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý tổ chức tín dụng yếu kém theo hình thức sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng là giải pháp quan trọng và cần thiết phải thực hiện. 

3. Việc không kịp thời xây dựng cơ chế, khuôn khổ pháp lý xử lý tổ chức tín dụng yếu kém có thể dẫn tới một số hệ lụy như sau:

a) Những bất cập, thiếu hụt liên quan đến cơ sở pháp lý xử lý, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém không được giải quyết, dẫn đến:

- Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước không có đầy đủ thẩm quyền theo luật định để xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, gia tăng chi phí xử lý, không đủ cơ sở pháp lý để áp dụng các biện pháp phục hồi, xử lý pháp nhân đối với tổ chức tín dụng yếu kém, do vậy, gia tăng rủi ro cho hệ thống tổ chức tín dụng và nền kinh tế.

- Thiếu chế tài và biện pháp xử lý trong trường hợp vấp phải sự chống đối, bất hợp tác của các cổ đông lớn với cơ quan quản lý trong quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng làm ảnh hưởng đến hiệu quả, tiến độ thực hiện các biện pháp cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém.

- Không đủ cơ sở pháp lý để huy động Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham gia cơ cấu lại của các tổ chức tín dụng yếu kém. 

- Những hạn chế về khuôn khổ pháp lý dẫn đến các khó khăn trong việc quản lý vấn đề sở hữu chéo và việc thao túng của cổ đông sẽ rất khó được ngăn ngừa.

- Những bất cập về cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu không được giải quyết sẽ không khuyến khích, huy động được các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia cơ cấu lại các tổ chức tín dụng. Hiện trạng thiếu hụt cơ chế, chính sách khuyến khích để hỗ trợ tài chính cho việc cơ cấu lại tổ chức tín dụngcũng sẽ kéo dài tiến trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém; 

b) Mức độ an toàn hoạt động ngân hàng và nguy cơ rủi ro lan truyền:

Mức độ an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng còn thấp
 so với các nước trong khu vực, trong khi đó gánh nặng cung cấp vốn cho nền kinh tế đặt lên hệ thống các tổ chức tín dụng ngày càng lớn và hệ thống các tổ chức tín dụng dễ bị tổn thương trước tác động bất lợi, đột ngột từ môi trường kinh doanh. Những bất cập, thiếu hụt trong khuôn khổ pháp lý về xử lý, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém nếu không được xử lý kịp thời sẽ dẫn tới các khó khăn và làm chậm tiến độ trong công tác tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém; làm ảnh hưởng tới niềm tin của công chúng đối với công tác tái cơ cấu, qua đó ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và tạo ra nguy cơ rủi ro lan truyền. 

c) Ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP

Mô hình tăng trưởng của Việt Nam là mô hình phụ thuộc vào quy mô vốn đầu tư; trong đó chủ yếu dựa vào tín dụng từ khu vực ngân hàng.Gánh nặng cung cấp vốn cho nền kinh tế đặt lên hệ thống các tổ chức tín dụng ngày càng lớn, tỷ lệ tín dụng so với GDP tăng liên tục trong giai đoạn 2012-2015 (năm 2012: 95,2%; năm 2013: 97,0%; năm 2014: 100,0%; năm 2015: 111,1%) và ở mức cao so với các nước
. Sự lệ thuộc rất lớn về vốn của các tổ chức kinh tế và cá nhân vào hệ thống các tổ chức tín dụng khiến cho hệ thống các tổ chức tín dụng dễ bị tổn thương từ những thay đổi bất lợi của nền kinh tế. Ngược lại, nền kinh tế sẽ dễ bị tổn thương khi hệ thống các tổ chức tín dụng đối mặt với các nguy cơ, rủi ro đổ vỡ.

Nếu các khó khăn, vướng mắc trong khuôn khổ pháp lý liên quan đến xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém khôngđược tháo gỡ, sẽ không thể khơi thông được nguồn vốn của hệ thống ngân hàng, qua đó ảnh hưởng đến mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và tăng trưởng GDP của nền kinh tế.

d) Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, xác định chủ trương lớn trong cơ cấu lại thị trường tài chính là “tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Từng bước xử lý và xóa bỏ tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo trong các tổ chức tín dụng có liên quan; đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại. Ban hành các quy định hỗ trợ xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; giao thẩm quyền và nâng cao năng lực của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) trong mua bản nợ theo giá thị trường gắn với xử lý tài sản thế chấp, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của chủ nợ; đồng thời, bố trí nguồn lực phù hợp để xử lý nhanh và dứt điểm nợ xấu trong nền kinh tế . Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, quản trị rủi ro các tổ chức tín dụng. Tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; xử lý căn bản và triệt để nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống”.
Tại Nghị quyết số 23/2016/QH14 ngày 07/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, việc “tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, phát triển thị trường mua bán nợ, kiểm soát chặt chẽ, xử lý hiệu qua nợ xấu và tổ chức tín dụng yếu kém” là giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2017.

Tại Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đã xác định cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng là một trong ba trọng tâm cơ cấu lại của nền kinh tế trong đó nêu rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 là “Hoàn thiện hệ thống pháp luật hỗ trợ, đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu; nâng cao năng lực của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) để mua, bán nợ theo giá thị trường gắn với xử lý tài sản thế chấp, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của chủ nợ, đồng thời bố trí nguồn lực phù hợp để xử lý nhanh và dứt điểm nợ xấu. Xử lý và xóa bỏ tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo; đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại”.
Như vậy, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý tổ chức tín dụng yếu kém dưới hình thứcLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng là rất cần thiết, nhằm thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảngvà cần thực hiện ngay để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Quốc hội, Chính phủ cũng như đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn. Đây là yếu tố quan trọng, mang tính quyết định để thực hiện hiệu quả và khả thi việc tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, qua đó góp phần phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn mới và khắc phục những khó khăn, hạn chế của việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng trong giai đoạn trước, tạo nền tảng cho sự phát triển an toàn, hiệu quả của hệ thống tổ chức tín dụng, phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích

Việc sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng là nhằm bổ sung, sửa đổi các quy định cụ thể về thẩm quyền, cách thức cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém, các biện pháp hỗ trợ phục hồi các tổ chức tín dụng yếu kém.

Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụngđược ban hành để tạo cơ sở pháp lý cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng theo Nghị quyết Trung ương số 05-NQ/TW, Hội nghị trung ương 4, khóa XII, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đểxử lý căn bản và triệt để nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống, hỗ trợ kịp thời từ khâu phát hiện các tổ chức tín dụng yếu kém đến khâu phục hồi, củng cố năng lực để các tổ chức tín dụng yếu kém có khả năng trở thành tổ chức tín dụng lành mạnh.

Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng này không thay đổi trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến nợ xấu, tình trạng yếu kém của tổ chức tín dụng. Việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân này được thực hiện theo quy định pháp luật.

2. Quan điểm sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng
a)Cần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng liên quan đến xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, đặc biệt là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để xử lý căn bản và triệt các tổ chức tín dụng yếu kém bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thốngcần đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

b)Cần quy định đầy đủ, cụ thể về thẩm quyền quyết định, các phương án, biện pháp có thể áp dụng để xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệtđể bảo đảm có đủ cơ sở pháp lý cho cơ quan có thẩm quyền lựa chọn áp dụng phương án, biện pháp phù hợp với thực trạng của từng tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

c) Cần khắc phục các vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật về xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt như đã được đề cập tại Tờ trình này. 
d) Cần quy định các biện pháp ngăn ngừa có hiệu quả việc phát sinh mới các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo, vốn ảo trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

e)Cần phải tham khảo kinh nghiệm của một số nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kémnhư Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Hướng dẫn xử lý ngân hàng yếu kém của Ủy ban Basel về thanh tra, giám sát ngân hàng... để vận dụng có chọn lọc, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam nhằm đưa ra những quy định cụ thể, khả thi, hiệu quả.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 18/TB-VPCPngày 17/01/2017và Thông báo số 117/TB-VPCP ngày 03/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Ngân hàng Nhà nước xây dựng dự án Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-NHNN ngày 21/3/2017 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành nghiên cứu, tổng kết thi hành quy định pháp luật về xử lý tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu; tiến hành đánh giá tác động của các chính sách dự kiến tại dự thảo Luật với các đối tượng áp dụng; tiến hành rà soát các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam để đánh giá tính tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tiến hành nghiên cứu các tài liệu tham khảo của một số quốc gia trên thế giới như Italia, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Hướng dẫn xử lý ngân hàng yếu kém của Ủy ban Basel về thanh tra, giám sát ngân hàng..., về khuôn khổ pháp lý xử lý tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu... 

Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng luật trình Chính phủ thông qua và trình Quốc hội quyết định theo đúng quy định. Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ xấu, hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động các chính sách mới trong dự thảo Luật theo quy định. 

Trên cơ sở các chính sách đã được Chính phủ trình Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức soạn thảo và hoàn thiện dự thảo Luật, dự thảo Tờ trình, tài liệu tham khảo và các tài liệu liên quan. Ngân hàng Nhà nước đã lấy ý kiến các bộ, ngành, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức tín dụng, Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.Đồng thời,Ngân hàng Nhà nước đã đăng dự thảo Luật, dự thảo Tờ trình trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để lấy ý kiến rộng rãi.  

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức họp Ban soạn thảo,tổ biên tập, tổ chức Hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến với đại diện các cơ quan nhà nước, các chuyên gia tư vấn nước ngoài, lấy ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo, tổ biên tập,đối tượng áp dụng.

Trên cơ sở ý kiến góp ý, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Luật và ngày 31/3/2017, Ngân hàng Nhà nước đã gửi hồ sơ dự án Luật xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo quy định.

Ngày 05/4/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định hồ sơ dự án Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu. Trên cơ sở ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp thu chỉnh lý dự thảo và giải trình các ý kiến của Hội đồng (chi tiết việc tiếp thu, giải trình các ý kiến của Hội đồng  thẩm định tại Phụ lục đính kèm).
Ngày 11/4/2017, Chính phủ đã họp chuyên đề xây dựng pháp luật để cho ý kiến về dự thảo. Nghị quyết 36/NQ-CP ngày 15/4/2017 của Chính phủ về cơ bản đã đồng ý với nội dung về cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt cũng như các quy định sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước trình và giao Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở hồ sơ dự án Luật cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, tách các quy định về cơ cấu lại tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt và nội dung sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.Trên cơ sở Nghị quyết 36/NQ-CP của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng theo quy định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT

1. Về bố cục

Dự thảo Luật gồm 5 Điều, trong đó:

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;

- Điều 2 về bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng

- Điều 3 về quy định chuyển tiếp;

- Điều 4 về điều khoản thi hành;
- Điều 5 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.
2. Những nội dung cơ bản của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtcác tổ chức tín dụng: 
a) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng (Điều 1)

- Giải thích từ ngữ (sửa đổi, bổ sung Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ cơ bản tại Luật các tổ chức tín dụng, trong đó bổ sung làm rõ thêm khái niệm về người có liên quan, theo đó tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền bổ sung những trường hợp người có liên quan khác ngoài các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ và điểm e khoản này trong các quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
Đồng thời làm rõ khái niệm về kiểm soát đặc biệt, cụ thể: kiểm soát đặc biệt là việc tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng giải thích một số thuật ngữ về xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt nhưphương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, phương án phục hồi, phương án xử lý pháp nhân, phương án chuyển giao bắt buộc, tổ chức tín dụng được chỉ định, tổ chức tín dụng hỗ trợ.Các khái niệm giải thích tại Điều này nhằm làm rõ nội hàm của các cụm từ được sử dụng tại dự thảo Luật. 
- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 28 Luật các tổ chức tín dụng về các trường hợp thu hồi giấy phép, theo đó, bổ sung trường hợp tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý. Nội dung sửa đổi này nhằm bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 92 Bộ luật dân sự 2015.

- Sửa đổi, bổ sung một số quy định hiện hành tại Luật các tổ chức tín dụng về nâng cao năng lực quản trị điều hành, xử lý tình trạng sở hữu chéo, ngăn ngừa nợ xấu mới, tổ chức tín dụng yếu kém mới phát sinh, cụ thể bao gồm các nội dung sau:

+ Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 29 về những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo đó bổ sung trường hợp mua bán, chuyển nhượng cổ phần có giá trị từ 1% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng trở lên phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện. Trường hợp này, bên mua, bên nhận chuyển nhượng phải kê khai cụ thể các nguồn vốn sử dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần và có văn bản cam kết không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 126 về các trường hợp không được cấp tín dụng, theo đó nêu rõ ”Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho khách hàng để góp vốn, mua cổ phần củatổ chức tín dụng”.
Các quy định này nhằm minh bạch nguồn vốn góp của cổ đông, ngăn ngừa tình trạng sở hữu chéo, tăng vốn ảo.
+ Bổ sung Điểm h vào Khoản 1 Điều 33 về trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ, theo đó, người đã bị áp dụng biện pháp không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Quy định này nhằm ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời nâng cao năng lực quản trị điều hành của tổ chức tín dụng.
+ Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4 Điều 50 về tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của các tổ chức tín dụng. Quy định này nhằm thêm yêu cầu về năng lực quản trị điều hành cho nhân sự quản lý, điều hành của tổ chức tín dụng;

+ Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 56 về chào bán và chuyển nhượng cổ phần, theo đó, chỉnh sửa lại nội dung về trường hợp được phép chuyển nhượng cổ phần là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) chuyển nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư khác nhằm thực hiện phương án xử lý pháp nhân dưới hình thức sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, cổ phần được phê duyệt cho phù hợp với chính sách đã điều chỉnh tại dự thảo Luật.
+ Bổ sung Khoản 4 vào Điều 75 về nội dung liên quan đến chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng hợp tác xã; 
- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 130 của Luật các tổ chức tín dụng về trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đạt hoặc có khả năng không đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, nhưng chưa đến mức bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Theo đó, trong trường hợp này tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước giải pháp, kế hoạch khắc phục và Ngân hàng Nhà nước có một số quyền để xử lý trường hợp này (yêu cầu tăng vốn, yêu cầu hạn chế, thu hẹp phạm vi hoạt động …).
- Sửa đổi, bổ sung Mục 1 Chương VIII Luật các tổ chức tín dụng về kiểm soát đặc biệt theo hướng hoàn thiện các quy định hiện hành nhằm xử lý được các vướng mắc, bất cập trong quá trình Ngân hàng Nhà nước kiểm soát tổ chức tín dụng trên thực tế thời gian vừa qua. Cụ thể, Luật các tổ chức tín dụng hiện hành chưa có đầy đủ quy định về biện pháp được áp dụng, thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp này để xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, đồng thời pháp luật hiện hành cũng không có cơ sở pháp lý để Ngân hàng Nhà nước xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt nếu các cổ đông của tổ chức tín dụng đó không hợp tác hoặc cố tình kéo dài thời gian xử lý trách nhiệm tài chính, chưa đầy đủ các biện pháp phục hồi, tổ chức và hoạt động kinh doanh phù hợp với đặc thù của các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt nói chung và ngân hàng mua bắt buộc nói riêng. 

+ Về căn cứ xác định tổ chức tín dụng để đưa vào kiểm soát đặc biệt (sửa đổi bổ sung Điều 145)
Dự thảo Luật bổ sung thêm các quy định về nguồn thông tin để phát hiện tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (Qua báo cáo của tổ chức tín dụng, hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng, kiểm toán độc lập, hoạt động của cơ quan nhà nước, cơ quan giám sát nước ngoài); 
+ Về trường hợp Ngân hàng Nhà nước đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt (bổ sung Điều 145a)

Các quy định về xác định tổ chức tín dụng được đặt vào tình trang kiểm soát đặc biệt xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành, có bổ sung thêm một số trường hợp có thể xem xét đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt như trường hợp mất khả năng thanh toán; có nguy cơ mất khả năng thanh toán do mô hình kinh doanh tiềm ẩn rủi ro, vi phạm pháp luật của người quản lý, người điều hành; trường hợp có kiến nghị của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc theo đề nghị của tổ chức tín dụng.

+ Về các quy định liên quan đến kiểm soát đặc biệt và thẩm quyền xử lý (sửa đổi bổ sung các Điều, 145b, 145c, 146, 146a, 147, 147a, 147b, 148).
Dự thảo Luật đã kế thừa và hoàn thiện các quy định về kiểm soát đặc biệt hiện đang được quy định tại Luật các tổ chức tín dụng trên cơ sở tổng kết, đánh giá các vướng mắc, chưa hoàn thiện trong quá trình thực thi trên thực tiễn. Theo đó, dự thảo Luật quy định cụ thể các nội dung sau:

+ Việc quyết định đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; chấm dứt kiểm soát đặc biệt. 

+ Về thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc xử lý, cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
Căn cứ vào quy mô hoạt động, tầm ảnh hưởng tới hệ thống các tổ chức tín dụng, dự thảo Luật quy định:Chính phủ quyết định chủ trương và phê duyệt phương án phá sản, chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước; Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương phục hồi, xử lý pháp nhân ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính; mức cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát, theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, trừ phương án phá sản; Ngân hàng Nhà nước quyết định phê duyệt phương án phục hồi, phương án xử lý pháp nhân đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên đây.
+ Về thẩm quyền và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc biệt; trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt.

So với quy định hiện hành, dự thảo Luật đã quy định cụ thể hơn thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước; bổ sung quy định về trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt,bổ sung quy định về thẩm quyền của Ban kiểm soát đặc biệt về việc chỉ đạo tổ chức tín dụng áp dụng ngay các biện pháp cần thiết trước khi thực hiện phương án xử lý (rà soát mạng lưới, cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh và thực hiện cắt giảm chi phí, xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm...) và một số nội dung cần thiết khác.
+ Về miễn trừ trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

Việc xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trên thực tế đã gây khó khăn và rủi ro pháp lý cho các cán bộ xử lý trực tiếp (bao gồm cán bộ, công chức tham mưu của Ngân hàng Nhà nước, thành viên Ban kiểm soát đặc biệt, nhân sự của tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chỉ định tham gia quản trị, điều hành các ngân hàng mua bắt buộc) khi nghiên cứu, tìm các biện pháp xử lý tồn tại, vướng mắc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cán bộ cũng như công tác chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (trên thực tế có không ít cán bộ xin nghỉ việc hoặc xin chuyển công tác). Qua đó, tác động lớn đến nguồn nhân lực xử lý tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xử lý tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt. Do vậy, nhằm đảm bảo nguồn nhân sự có chất lượng tham gia xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, dự thảo Luật quy định: Cán bộ, công chức, thành viên Ban kiểm soát đặc biệt, người của tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chỉ định tham gia thực hiện phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khi việc không đạt kết quả không phải do nguyên nhân chủ quan, trừ trường hợp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Quy định này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế và được chuyên gia quốc tế do ADB hỗ trợ xây dựng dự thảo Luật đánh giá cao.

+ Quy định về khoản vay đặc biệt.

Dự thảo Luật cũng có quy định cụ thể hơn về khoản vay đặc biệt: tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt ngoài được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng khác như quy định hiện hành còn được vay đặc biệt của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (đối với tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân), Ngân hàng hợp tác xã (đối với quỹ tín dụng nhân dân); dự thảo Luật cũng cụ thể hơn các trường hợp được vay đặc biệt, việc ưu tiên hoàn trả khoản vay đặc biệt.

- Sửa đổi, bổ sung Mục 1a, 1b, 1c, 1d vào sau Mục 1 Chương VIII về các nội dung liên quan đến đánh giá thực trạng, xây dựng phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và nội dung tổ chức thực hiện từng phương án cụ thể.
Quy định hiện hành chưa quy định rõ về đánh giá thực trạng tổng thể về tài chính, hoạt động, quản lý, điều hành của tổ chức tín dụngtrước khi xây dựng phương án củng cố và phục hồi hoạt động để làm cơ sở cho việc xem xét lựa chọn, áp dụng các giải pháp để phục hồi, củng cố hoạt động hoặc xử lý pháp nhân đối với tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệtphù hợp với thực trạng của từng tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt. Để đảm bảo việc xem xét lựa chọn phương án xử lý phù hợp với thực trạng của từng tổ chức tín dụng, dự thảo Luật bổ sung quy định về đánh giá thực trạng của tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt, trong đó bao gồm nội dung về đối tượng thực hiện, cách thức đánh giá, thời hạn đánh giá phù hợp với từng loại hình tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt.
+ Dự thảo Luật đã quy định trách nhiệm đánh giá thực trạng tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt hiện đang quy định tại văn bản dưới luật và bổ sung các quy định cụ thể hơn về trách nhiệm, thời hạn đánh giá thực trạng và đề xuất chủ trương xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt như sau: Thời hạn đánh giá và đề xuất: tối đa 05 tháng; Trách nhiệm xây dựng: tổ chức tín dụng, Ban Kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước; Nội dung đánh giá: Thực trạng tài chính, xác định giá trị thực của vốn điều lệ (trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập); Thực trạng về nhân sự, quản lý, điều hành; Thực trạng hoạt động, kinh doanh. 

+ Quy định hiện hành chưa quy định rõ về chủ trương lựa chọn phương án xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (phục hồi hay xử lý pháp nhân) trước khi Ban kiểm soát đặc biệt thực hiện phương án củng cố tổ chức và hoạt động. Do đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, dự thảo Luật xây dựng quy định về đề xuất và phê duyệt chủ trương xử lý tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt, trong đó, nêu cụ thể đối tượng đề xuất, thẩm quyền phê duyệt chủ trương phù hợp với từng loại hình tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt. Luật quy định rõ trách nhiệm đề xuất, thẩm quyền quyết định chủ trương xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệtnhư sau: Trên cơ sở đánh giá tổng thể thực trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Ban Kiểm soát đặc biệt đề xuất với Ngân hàng Nhà nước chủ trương cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất của Ban kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo thẩm quyền quy định tại Luật này.Chủ trương xử lý bao gồm một trong 2 phương án sau: Phục hồi hoặc xử lý pháp nhân. 

+ Về phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (sửa đổi, bổ sung Điều 150 và bổ sungcác Điều từ Điều 150a đến Điều 150đ)

Về xây dựng, phê duyệt Phương án phục hồi: Dự thảo Luật quy định rõ ràng trách nhiệm, trình tự, thẩm quyền xây dựng, phê duyệt phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, trong đó quy định rõ thời hạn, trách nhiệm xây dựng, thẩm quyền phê duyệt phương án phục hồitổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, cụ thể về thời hạn xây dựng phương án phục hồi của tổ chức tín dụng là 02 tháng sau khi có quyết định chủ trương.

Về nội dung phương án phục hồi: Dự thảo Luật quy định rõ những nội dung tối thiểu phải có tại phương án phục hồi bao gồm: Phương án bổ sung vốn điều lệ và thời hạn thực hiện đối với trường hợp giá trị thực của vốn điều lệ thấp hơn vốn pháp định; trường hợp tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu dưới mức quy định của Ngân hàng Nhà nước hoặc các trường hợp khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để bảo đảm an toàn cho hoạt động của tổ chức tín dụng;  Phương án hoạt động kinh doanh trong từng giai đoạn phù hợp với thực trạng; Phương án cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành; Phương án xử lý các tồn tại, yếu kém về tài chính, nợ xấu, tài sản bảo đảm và các biện pháp khắc phục các vi phạm pháp luật; Phương án xử lý tiền gửi của khách hàng là pháp nhân; tiền gửi và tiền vay của tổ chức tín dụng khác; Các biện pháp hỗ trợ cần áp dụng; Thời hạn thực hiện phương án phục hồi.Trường hợp Ngân hàng Nhà nước chỉ định tổ chức tín dụng khác hỗ trợ quản trị điều hành, ngoài các nội dung trên, phương án cần bổ sung các nội dung sau đây:Phương án chỉ định tổ chức tín dụng hỗ trợ; phương án trả lương, thù lao, tiền thưởng và các chế độ khác đối với người được biệt phái tham gia hỗ trợ quản trị, điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; Phương án hỗ trợ của tổ chức tín dụng hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; Phương án chi trả tiền lương cho người lao động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong thời hạn kiểm soát đặc biệt. 
Về các biện pháp hỗ trợ phục hồi: Dự thảo Luật quy định cụ thể các biện pháp hỗ trợ phục hồi bao gồm các biện pháp hỗ trợ tài chính. Trên cơ sở thực trạng của từng tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt, phương án phục hồi sẽ xác định cụ thể việc áp dụng một hoặc một số các biện pháp hỗ trợ phục hồi (bao gồm cả thời hạn áp dụng, quy mô biện pháp hỗ trợ).
Đối với Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau: Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ xấu có tài sản bảo đảm mà tài sản bảo đảm đang bị kê biên, không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; Vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước theo phương án phục hồi đã được phê duyệt;Được hạch toán dần vào chi phí đối với phần chênh lệch giữa giá bán nợ, khoản phải thu, khoản đầu tư góp vốn với giá trị ghi sổ của các khoản trên phù hợp với tình hình tài chính của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá 10 năm; Được miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửi trong thời hạn được kiểm soát đặc biệt; Công ty tài chính được vay đặc biệt của tổ chức bảo hiểm tiền gửi từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ với mức lãi suất ưu đãi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt; Nhận tiền gửi hoặc vay của tổ chức tín dụng hỗ trợ với mức lãi suất ưu đãi trong thời gian theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt; Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng hỗ trợ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;Các biện pháp khác theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau đây: Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ xấu có tài sản bảo đảm mà tài sản bảo đảm đang bị kê biên, không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng;Miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửi;Vay đặc biệt của tổ chức bảo hiểm tiền gửi từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ với lãi suất ưu đãi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt;Tổ chức tài chính vi mô được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt; Quỹ tín dụng nhân dân được vay đặc biệt của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam từ Quỹ bảo toàn với mức lãi suất ưu đãi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt; Các biện pháp khác theo phương án phục hồi đã được phê duyệtphù hợp thực trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được hạch toán giảmQuỹ dự phòng nghiệp vụđể xử lý số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được hạch toán giảm Quỹ bảo toàn để xử lý số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.

Dự thảo Luật bổ sung Điều 150cquy định việc tổ chức thực hiện phương án phục hồi bao gồm trách nhiệm và thẩm quyền cách thức tổ chức thực hiện; sửa đổi, bổ sung phương án và hình thức xử lý khi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không phục hồi được theo phương án hoặc Ngân hàng Nhà nước nhận thấy không có khả năng phục hồi. Đồng thời, dự thảo Luật bổ sung Điều 150d và Điều 150đ về điều kiện của tổ chức tín dụng hỗ trợ; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng hỗ trợ. 
+ Về phương án xử lý pháp nhân tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (sửa đổi, bổ sung Điều 151, bổ sung từ Điều 150a đến Điều 151đ)

Việc xây dựng, phê duyệt, nội dung phương án xử lý pháp nhân, hình thức xử lý pháp nhân, tổ chức thực hiện phương án xử lý pháp nhân.Dự thảo Luật quy định cụ thể các trường hợp áp dụng phương án xử lý pháp nhân gồm: Sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ngân hàng Nhà nước quyết định chủ trương xử lý pháp nhân theo thẩm quyền; Khi không xây dựng được hoặc không được phê duyệt phương án hoặc không thực hiện được phương án phục hồi.  

Về nội dung phương án xử lý pháp nhân, dự thảo Luật quy định phương án xử lý pháp nhân phải bao gồm tối thiểu các nội dung: Hình thức xử lý pháp nhân (sáp nhập; hợp nhất;chuyển nhượng toàn bộ vốn góp, cổ phần; giải thể; phá sản); Nội dung cụ thể tương ứng với từng hình thức xử lý; Phương án chi trả tiền gửi của cá nhân bao gồm cả mức chi trả, nguồn chi trả đối với hình thức phá sản;phương án xử lý các khoản vay đặc biệt trước khi phương án xử lý pháp nhân được phê duyệt; Các biện pháp hỗ trợ cần áp dụng; Thời hạn thực hiện phương án.Đối với trường hợp xử lý pháp nhân theo hình thức chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, cổ phần thì phải bổ sung nội dung về phương án khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến được đặt vào kiểm soát đặc biệt.
Dự thảo Luật cũng quy định cụ thể trách nhiệm của Ban kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt trong quá trình thực hiện phương án xử lý pháp nhân.

Ngoài ra, dự thảo Luật quy định điều kiện áp dụng giải thể bắt buộc đối với tổ chức tín dụng không có khả năng phục hồi và có đủ điều kiện giải thể. Trong trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không đủ điều kiện để thực hiện biện pháp giải thể bắt buộc thì tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật này.
Về các biện pháp hỗ trợ đối với phương án xử lý pháp nhân, dự thảo Luật quy định cụ thể các nhóm biện pháp hỗ trợ đối với phương án xử lý pháp nhân theo các hình thức xử lý pháp nhân, cụ thể:

Các biện pháp hỗ trợ xử lý pháp nhân dưới hình thứcsáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, cổ phần gồm: Trường hợp số tiền phải trích lập dự phòng rủi ro lớn hơn chênh lệch thu chi thì mứctrích lập dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt tối thiểu bằngmức chênh lệch thu chi trong hoạt động. Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ xấu có tài sản bảo đảm mà tài sản bảo đảm đang bị kê biên, không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng. Được hạch toán dần vào chi phí đối với phần chênh lệch giữa giá bán nợ, khoản phải thu, khoản đầu tư góp vốn với giá trị ghi sổ của các khoản trên phù hợp với tình hình tài chính của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án xử lý pháp nhân đã được phê duyệt dưới hình thức sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, cổ phầnnhưng tối đa không quá 10 năm. Được miễn các loại thuế, phí về chuyển nhượng tài sản trong quá trình sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý do chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, cổ phần củatổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.Các biện pháp khác theo phương án xử lý pháp nhân đã được phê duyệt.Biện pháp hỗ trợ xử lý pháp nhân dưới hình thức phá sản là Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt để chi trả số tiền gửi cá nhân còn lại sau khi đã được Bảo hiểm tiền gửi chi trả. Chính phủ quyết định mức cho vay và lãi suất cho vay và cơ chế xử lý khi không thu hồi được khoản cho vay này.

Dự thảo Luật cũng quy định việc tổ chức thực hiện phương án xử lý pháp nhân bao gồm trách nhiệm và thẩm quyền cách thức tổ chức thực hiện; sửa đổi, bổ sung, gia hạn thời hạn thực hiện phương án.

+ Về phương án chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (sửa đổi, bổ sung Điều 152 và bổ sung Điều 152a đến Điều 152h)

Dự thảo Luật đã quy định cụ thể và toàn diện các nội dung về chuyển giao bắt buộctổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, theo đó, phương án chuyển giao bắt buộc bao gồm: Điều kiện chuyển giao bắt buộc, khi tổ chức tín dụng không xây dựng được phương án phục hồi hoặc không được phê duyệt hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi mà không phục hồi được hoặc Ngân hàng Nhà nước xét thấy tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không có khả năng phục hồi theo phương án đã được phê duyệt; không thực hiện được việc sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, cổ phần cho nhà đầu tư mới;giá trị thực của vốn điều lệ và quỹ dự trữ ở mức âm Hình thức chuyển giao bắt buộc: chỉ định tổ chức tín dụng, nhà đầu tư mớinhận chuyển giao bắt buộc; Thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc: Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ phê duyệt.

Về trình tự, thủ tục chuyển giao bắt buộc: Xác định giá trị thực, ghi giảm vốn điều lệ và nhu cầu bổ sung vốn điều lệ; Yêu cầu tăng vốn, thời hạn hoàn thành (bao gồm cả việc cổ đông hiện hữu tăng vốn hoặc góp vốn của nhà đầu tư mới); Xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc trình Chính phủ quyết định; Ngân hàng Nhà nước tổ chức thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc.

Dự thảo Luật cũng quy định cụ thể về điều kiện của tổ chức tín dụng, nhà đầu tư được chỉ định, quyền của tổ chức tín dụng được chỉ định, các biện pháp hỗ trợ phục hồi cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được chuyển giao bắt buộc; quy định về thoái vốn và xử lý pháp nhân sau khi chuyển giao bắt buộc.
Về nội dung Phương án chuyển giao bắt buộc gồm:Bên nhận chuyển giao; Phương án tăng vốn và thời hạn thực hiện việc tăng vốn, phương án hoạt động kinh doanh trong từng giai đoạn phù hợp với thực trạng;Phương án cơ cấu tổ chức quản lư, điều hành; Phương án xử lý các tồn tại, yếu kém về tài chính, nợ xấu, tài sản bảo đảm và các biện pháp khắc phục các vi phạm pháp luật;Phương án xử lý tiền gửi của khách hàng là pháp nhân; tiền gửi và tiền vay của tổ chức tín dụng khác; các khoản vay đặc biệt trước khi phương án chuyển giao bắt buộc được phê duyệt; các biện pháp hỗ trợ cần áp dụng, thời hạn thực hiện phương án phục hồi.

Về quyền của tổ chức tín dụng được chỉ định nhận chuyển giao bắt buộc bao gồm: Sở hữu 100% vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc. Không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại đượcchuyển giao bắt buộc.Được loại trừ ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất. Khoản vốn góp của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc vào ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc không phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.Khoản vốn góp của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc vào ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc được loại trừ khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc. Mức góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao vào tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo tỷ lệ quy định tại phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. Được bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.  Áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác phù hợp thực trạng của tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc.

Về việc thoái vốn hoặc xử lý pháp nhân đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được chuyển giao bắt buộc được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Hoàn thành việc tăng vốn theo phương án mua bắt buộc đã được phê duyệt; Sau 01 năm kể từ thời điểm quyết định chỉ định nhận chuyển giao bắt buộc có hiệu lực.

Đồng thời dự thảo Luật cũng quy định tổ chức tín dụng được chỉ định, nhà đầu tư mới nhận chuyển giaophải thực hiện thoái vốn hoặc xử lý pháp nhân tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt được tổ chức tín dụng chỉ định nhận chuyển giao bắt buộc theo một trong các trường hợp sau: (i) Ngân hàng Nhà nước chấm dứt kiểm soát đặc biệt; (ii) Hết thời hạn thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Việc thoái vốn hoặc xử lý pháp nhân tổchức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được thực hiện theo các hình thức sau: (i) Việc thoái vốn có thể được tiến hành một phần hoặc toàn bộ thông qua việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho các nhà đầu tư mới; (ii) Việc xử lý pháp nhân được thực hiện thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho nhà đầu tư mới; sáp nhập, hợp nhất với tổ chức tín dụng khác.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 155 về thời điểm thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng trong trường hợp phá sản, theo đó, sau khi thẩm phán chỉ định quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng.
b) Về điều khoản bãi bỏ, quy định chuyển tiếp 

-Về điều khoản bãi bỏ (Điều 2)

Điều 2 quy định bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng 2010 vì Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng đã bỏ trường hợp Nhà nước mua lại bắt buộc tổ chức tín dụng.

-Về quy định chuyển tiếp (Điều 3)

Dự thảo Luật quy định các trường hợp xử lý các tổ chức tín dụng đã được kiểm soát đặc biệt hoặc đang thực hiện phương án xử lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt  hoặc tổ chức tín dụng đã được Ngân hàng Nhà nước mua bắt buộc trước ngày Luật có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện việc cơ cấu lại theo các quy định của Luật này.
Trên đây là Tờ trình về dự ánLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Luật; (2)Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về xử lý tổ chức tín dụng yếu kém; (3) Báo cáo đánh giá tác động chính sách tại Luật; (4) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành; (5) Bản sao các văn bản góp ý của Bộ, ngành; (6) Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách; (7) Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (8) Bản giải trình ý kiến thẩm định; (9)Bản so sánh quy định tại dự thảo Luật và quy định hiện hành; (10) Nghị quyết 36/NQ-CP; (11) Tài liệu tham khảo; (12) Các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật.
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  Lê Minh Hưng


�Về cơ bản, hệ số an toàn vốn (CAR) của hệ thống các tổ chức tín dụng cao hơn mức tối thiểu 8% được quy định tại Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và 9% được quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN. Tuy nhiên, nếu áp dụng việc tính vốn theo thông lệ quốc tế (Basel II, Basel III)  thì tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng sẽ thấp hơn, nhiều ngân hàng sẽ không đáp ứng được yêu cầu về tỷ lệ CAR tối thiểu theo quy định.


�Indonesia (36,5%), Philippines (39,1%), Braxin (67,1%), Ấn Độ (51,6%)
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